
PHỤ LỤC 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022  

(Chức danh Huấn luyện viên hạng III) 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐTD ngày        tháng       năm 2022 của Hội đồng tuyển dụng Sở VHTT&DL) 

 
 

TT Họ và tên 

Ngày tháng 

 năm sinh Quê quán Chỗ ở hiện nay 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí dự 

tuyển 
Nam Nữ 

01 Phan Hoàng Nam 19/8/1993  
Xã Phong Mỹ, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III 

02 Phạm Hữu Châu 15/9/1980  
Phường Hòa Thuận, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Phường Hòa Thuận, thành phố 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Đại học 

Giáo dục 

thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III 

03 Nguyễn Thị Thu Lợi  09/3/1992 
Xã Bình Hàng Trung, huyện 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III 

04 Nguyễn Thị Ngọc Bích  13/9/1993 
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, 

thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Bi sắt) 

05 Nguyễn Thị Cẩm Duyên  09/5/1993 
Xã Mỹ Trà, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Bi sắt) 

06 Lưu Vinh Lợi 14/5/1985  
Phường 11, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

Trung tâm Huấn luyện Thể thao 

Quốc gia thành phố Cần Thơ 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Cầu 

mây) 

07 Hồ Ngân Giang 27/3/1986  
Xã Hòa An, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Đại học 

Huấn luyện 

thể thao 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Judo) 
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TT Họ và tên 

Ngày tháng 

 năm sinh Quê quán Chỗ ở hiện nay 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Vị trí dự 

tuyển 
Nam Nữ 

08 Trần Nguyễn Minh Trí 25/11/1994  
Phường 1, thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp 

Phường 1, thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp 

Đại học 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Xe đạp) 

09 Dương Phước Hữu 10/10/1992  
Xã Tân Bình, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 

Phường Mỹ Phú, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Huấn luyện 

thể thao 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Xe đạp) 

10 Trương Thị Bích Nhiên  06/7/1994 
Xã Tân Nghĩa, huyện Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Cử nhân 

Giáo dục 

Thể chất 

Huấn luyện 

viên hạng 

III (Xe đạp) 

 Tổng cộng: 10 thí sinh  
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